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HÀ NỘI TẬP TRUNG ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI TIẾN 
CHẤT LƯỢNG GIỐNG BÒ 

Chăn nuôi bò thịt, bò sữa trên địa bàn thành 

phố Hà Nội trong những năm vừa qua đã đảm 

bảo được tính ổn định, bền vững và được coi là 

điểm nhấn ấn tượng trong chiến lược phát triển 

chăn nuôi hàng hóa, với việc ứng dụng khoa học 

công nghệ để nâng cao chất lượng con giống và 

từng bước xây dựng vùng chuyên canh, phục vụ 

thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu. Để 

nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi bò thịt, 

bò sữa Thành phố đã tập trung vào hai mũi nhọn: 

Quy hoạch các vùng, xã chăn nuôi trọng điểm quy 

mô lớn ngoài khu dân cư và thực hiện chương trình 

cải tiến nâng cao chất lượng giống bằng công tác 

thụ tinh nhân tạo (TTNT) với các giống bò nhập 

ngoại chất lượng cao như Brahman, BBB, Drough-

master, Angus phối giống cho đàn bò cái nền lai 

Zebu và tinh phân ly giới tính phối giống cho đàn 

bò sữa.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, ngành chăn 

nuôi bò thịt, bò sữa đang bị tác động bởi nền kinh 

tế hội nhập, nhiều nước trên thế giới đã xuất khẩu 

thịt bò và sữa bột sang thị trường Việt Nam, tạo ra 

sức cạnh tranh không nhỏ. Trước thực tế trên đòi 

hỏi chúng ta phải tăng cường cải thiện chất lượng 

con giống, đưa công nghệ cao vào sản xuất, nhằm 

tăng nhanh năng suất, chất lượng trong chăn nuôi, 

tạo ra sản phẩm hàng hóa đảm bảo chất lượng, 

an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng được thị hiếu 

của người tiêu dùng. Để thực hiện tốt các nội dung 

trên, năm 2017, Trung tâm Phát triển chăn nuôi Hà 

Nội đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp & PTNT Hà 

Nội nhập một số tinh giống bò thịt, bò sữa năng 

suất, chất lượng cao như sau.

1. Tinh bò thịt giống Black Angus nhập ngoại

- Nguồn gốc: Bò Angus có nguồn gốc từ vùng 

cao nguyên Scotland cách đây một nghìn năm. 

Vào những năm 1870 của thế kỷ thứ 19, bò Angus 

được xuất khẩu sang Mỹ với mục đích lai tạo thí 

nghiệm. Trải qua nhiều năm, bò Angus trở nên phổ 

biến và nổi tiếng vì chất lượng thịt của nó và đến 

nay, bò Black Angus là một trong những giống bò 

nổi tiếng ở Mỹ. 

- Đặc điểm: Toàn thân bò Angus có màu đen 

và thường chỉ có một màu đồng nhất, niêm mạc 

mũi cũng có màu đen. Ít có bò Angus màu đỏ. Bò 

thường không có sừng vì trong thông tin di truyền 

của giống bò này thì gene không sừng là gene trội. 

Bò có chất lượng thịt tốt, có vân mỡ xen kẽ trong 

thớ thịt giúp thịt mềm và béo.

- Tính năng sản xuất: Khối lượng sơ sinh ≥ 

35 kg/con; Khối lượng 6 tháng tuổi ≥ 320 kg/con; 

Khối lượng 15 tháng tuổi bò đực: 450 - 460 kg, bò 

cái 350 -450 kg; Khối lượng bò trưởng thành bò 

đực: 800 - 1000 kg, bò cái: 550 - 700 kg. Tốc độ 

tăng trưởng nhanh: 1000 gram/ngày. Tốc độ tăng 

trưởng lúc vỗ béo: 1000 - 2000 gram/ngày. Tỷ lệ 

thịt xẻ: 60% (60% thịt + 40% xương).
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Bò Black Angus có chất lượng thịt mềm, ngọt và 
ngon tùy thuộc vào mức độ trưởng thành của bò. 
Hương vị, độ thơm ngon của thịt bò Black Angus này 
chỉ đứng sau giống bò nổi tiếng Wagyu. Chính lượng 
mỡ trong miếng thịt bò tạo nên mùi vị đặc trưng của 
nó. Giống bò Black Angus được biết đến với lượng 
mỡ vừa đủ để tạo nên hương vị, độ mềm và vị ngon 
đặc biệt.

2. Tinh bò thịt giống Wagyu nhập ngoại

- Nguồn gốc: Bò Wagyu là tên gọi chung của 
các giống bò Nhật Bản và là loài gia súc đặc sản của 
Nhật, nổi tiếng khắp thế giới bởi vị ngon và giá cả 
đắt đỏ. Đặc trưng của loại thịt bò wagyu hảo hạng 
là những vân mỡ trắng phân bố xen kẽ các thớ thịt 
đỏ với tỷ lệ tương đồng. Thành phần thịt và mỡ đều 
nhau giúp miếng thịt vừa mềm mại vừa có hương vị 
thơm ngon. 

- Đặc điểm: Màu sắc đỏ, đen, bò đực trưởng 
thành màu lông sậm hơn con cái và thường có ngoại 
hình là thân dài, lưng thẳng.

- Tính năng sản xuất: Khối lượng bê sơ sinh: 
30 - 35 kg/con; Khối lượng bò 18 tháng tuổi: 450 - 
500 kg; Khối lượng bò 28 tháng tuổi: 700 kg. Khối 
lượng bò lúc giết thịt (32 tháng tuổi): 800 - 1000 kg. 

Bò Wagyu với khả năng di truyền độc đáo và 
phương pháp chăm sóc đặc biệt đã cho một tỷ lệ 
xẻ thịt cao, hương thơm nhẹ, vị béo quyện cùng với 
những thớ thịt mượt làm cho thịt bò được xếp vào 
hàng “cực phẩm”. Bò Nhật Bản được đánh giá là có 
chất lượng ngon nhất thế giới bởi có vân mỡ phân 
bố rất đẹp và xen lẫn với cơ thịt. Bò Wagyu phát 
triển tương tự như các giống bò khác và thích ứng 
với điều kiện khí hậu khác nhau, tăng trưởng mạnh 
trong thời tiết nóng ẩm do nguồn gốc của chúng ở 
các vùng nóng và ẩm ướt của Nhật Bản. Bò được 
chăm sóc rất kỹ từ khi còn bé, hàng ngày người 
dân dùng bàn chải tắm cho bò bằng nước ấm, nghe 

nhạc giao hưởng, uống nước được chiết xuất, nước 
lọc tinh khiết nên con lớn nhất sẽ có tổng lượng thịt 
tinh khoảng 500 kg và có mức giá tương đương 1 
tỷ đồng.

3. Tinh bò sữa giống HF

- Nguồn gốc: Giống bò Holstein Friesian này có 
nguồn gốc từ đất nước Hà Lan. Bò đực được chọn từ 
cơ sở sản xuất giống được hiệp hội giống bò Holstein 
Friesian công nhận.

- Đặc điểm: Màu lông loang đen trắng, bò cái có 
thân hình vững chắc gần như hình thang, tầm vóc 
lớn, bầu vú phát triển, mắn đẻ, hiền lành và có khả 
năng sản xuất sữa rất cao. Bò đực có thân hình chữ 
nhật, sừng nhỏ, yếm bé. 

- Tính năng sản xuất: Khối lượng bò đực: 600 
- 610 kg/con và bò cái: 510 - 520 kg/con. Bò đực có 
thể bắt đầu phối giống lúc 15-18 tháng tuổi. Đây là 
giống bò chuyên dụng để lấy sữa. Năng suất sữa ≥ 
12.000 kg/chu kỳ, hàm lượng Protein > 3,0%, hàm 
lượng chất béo > 3,5%; chỉ số dễ đẻ của đực giống 
≤ 7%; Điểm tế bào Somatic < 2,8.

Tuy nhiên, trong chăn nuôi bò hiện nay, việc lựa 
chọn con giống phù hợp còn phụ thuộc vào định 
hướng phát triển chăn nuôi của từng gia đình, địa 
phương. Nếu chăn nuôi bò theo hướng chuyên thịt, 
thì nên áp dụng lai tạo giống bò bằng phương pháp 
TTNT và sử dụng tinh các giống bò chuyên thịt như 
Angus, Wagyu là phù hợp, đem lại hiệu quả kinh tế 
cao. Nếu chăn nuôi bò theo hướng lấy sữa, người 
chăn nuôi nên chọn tinh bò sữa ngoại chất lượng 
cao, tinh phân ly giới tính để tạo ra con lai có năng 
suất, chất lượng sữa cao, đáp ứng được các tiêu chí 
kỹ thuật khắt khe của các công ty thu mua, sản xuất, 
chế biến sữa hiện nay và mang lại hiệu quả kinh tế 
cao cho người chăn nuôi./.

Trần Thị Toàn 
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PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY HÀ NỘI NGÔ THỊ THANH HẰNG 
KIỂM TRA TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN GIA LÂM

HỘI THẢO NHỊP CẦU NHÀ NÔNG: KẾT NỐI NHÀ KHOA HỌC - NHÀ NÔNG

Ủy viên Trung ương đảng, Phó Bí thư Thường 
trực Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình 
02-CTr/TU - Ngô Thị Thanh Hằng vừa có buổi kiểm 
tra tiến độ thực hiện Chương trình “Phát triển nông 
nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống 
nông dân” tại huyện Gia Lâm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô 
Thị Thanh Hằng đã thăm vùng chuối tiêu hồng tại 
xã Kim Sơn, mô hình chăn nuôi khép kín Trang trại 
Xanh và thăm Trường Mầm non xã Lệ Chi.	
 Thời gian qua, thực hiện Chương trình 02-CTr/TU 
của Thành ủy, huyện Gia Lâm đã đạt được kết quả 
khá toàn diện. Trong sản xuất nông nghiệp đã hình 

thành nhiều mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ 
cao, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ. Thu nhập 
bình quân đầu người của huyện đến nay đạt 35 
triệu đồng/năm. Kết thúc năm 2016, toàn huyện 
có 17/20 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn 
mới (NTM), 3 xã còn lại là Ninh Hiệp, Trung Mầu, Lệ 
Chi đạt và cơ bản đạt từ 16 tiêu chí trở lên và đang 
phấn đấu về đích trong năm 2017.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường 
trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu huyện 
Gia Lâm trong những tháng tới cần tập trung hoàn 
thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, trong đó cần phát 
huy lợi thế là vị trí đầu mối giao thông quan trọng 
cửa ngõ phía Bắc Thủ đô, khơi dậy tiềm năng, thế 
mạnh gắn với xây dựng NTM và phát triển đô thị. 
Để làm tốt việc này, huyện Gia Lâm cần tiếp tục đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền để việc xây dựng NTM 
trở thành trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, huy 
động nguồn lực xã hội hóa của mọi người, mọi nhà; 
đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi 
có giá trị kinh tế cao theo quy hoạch đã được phê 
duyệt, xây dựng các vùng chuyên canh ứng dụng 
công nghệ cao và liên kết “4 nhà”. Đối với 17 xã đã 
đạt chuẩn NTM, huyện cần tiếp tục rà soát, nâng 
cao chất lượng các tiêu chí; 3 xã phấn đấu về đích 
trong năm 2017 cần tập trung nguồn lực đầu tư 
để hoàn thành, quyết tâm đưa huyện Gia Lâm đạt 
chuẩn NTM trong năm 2017./.

Lưu Phượng 

Thực hiện kế hoạch khuyến nông năm 2017, 
trong tháng 3/2017, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà 
Nội đã tổ chức Hội thảo “Nhịp cầu nhà nông” tại các 
huyện Thanh Oai, Thường Tín và Ứng Hòa.

Có vị trí tự nhiên thuận lợi, Thanh Oai, Thường 
Tín và Ứng Hòa là những huyện đã và đang phát 
huy được thế mạnh nông nghiệp của địa phương. 
Nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, 
các huyện đã bước đầu hình thành các vùng sản 

xuất chuyên canh: sản xuất lúa hàng hóa tập trung, 
vùng sản xuất rau an toàn, vùng cây ăn quả, vùng 
nuôi trồng thủy sản, đặc biệt xác định tất yếu phải 
chuyển dịch cơ cấu theo hướng xây dựng nền nông 
nghiệp chất lượng cao, tập trung nâng cao tỷ trọng 
ngành chăn nuôi và đẩy mạnh phát triển ngành 
chăn nuôi theo hướng an toàn, đảm bảo vệ sinh an 
toàn thực phẩm.

Hội thảo “Nhịp cầu nhà nông” được tổ chức tại 
các huyện đã thu hút 200 người/cuộc. Dưới hình 
thức hỏi đáp trực tiếp, tại hội thảo, các chuyên gia 
đầu ngành, các nhà khoa học đã giải đáp hàng trăm 
câu hỏi và tư vấn cho nông dân về các kiến thức liên 
quan đến sản xuất nông nghiệp như trồng trọt, bảo 
vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, thủy sản, các chính 
sách liên quan...  và giới thiệu các giống cây con 
mới hiệu quả đã được nuôi trồng thử nghiệm và có 
triển vọng mở rộng tại các địa phương.

Hội thảo Nhịp cầu nhà nông thực sự là diễn đàn 
kết nối nhà khoa học và nhà nông, giúp bà con nông 
dân có cơ hội tìm kiếm thị trường và giúp nông dân 
tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật mới để áp dụng 
vào mô hình sản xuất tại địa phương./.

Nguyễn Thúy 
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HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THÁNG GIỚI THIỆU SẢN PHẨM THỊT MÁT, 
THỊT CẤP ĐÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TẬP HUẤN VỀ ỨNG PHÓ VỚI CÚM GIA CẦM A/H7N9

 Trung tâm Phát triển chăn nuôi Hà Nội vừa tổ 
chức hội nghị tổng kết tháng giới thiệu sản phẩm 
thịt mát, thịt cấp đông và các chuỗi sản xuất - cung 
cấp sản phẩm an toàn trên địa bàn thành phố. Dự 
hội nghị có Ông Nguyễn Huy Đăng, PGĐ Sở NN & 
PTNT Hà Nội; Đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ thành 
phố, Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam cùng một số 
doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thịt 
mát, thịt cấp đông. 

Nhằm giới thiệu cho người tiêu dùng Thủ Đô 
làm quen với một dạng sản phẩm chất lượng được 
chế biến từ gia súc, gia cầm đạt tiêu chuẩn Quốc 

tế. Trung tâm PTCN Hà Nội, phối hợp với một số 
doanh nghiệp chăn nuôi, giết mổ và chế biến thực 
phẩm chọn tháng 1 năm 2017 là tháng giới thiệu 
sản phẩm thịt mát, thịt cấp đông trong hệ thống 
phân phối của các chuỗi sản xuất và tiêu thụ. Đã 
có 8 doanh nghiệp gắn với các chuỗi liên kết tham 
gia giới thiệu thịt mát, thị cấp đông, bao gồm: 
Chuỗi thịt lợn Bảo Châu, chuỗi thịt sinh học Xuka, 
chuỗi thịt gà Lan Vinh, chuỗi thịt lợn Lebio, chuỗi 
thịt lợn Vinh Anh, chuỗi thịt lợn Liên Việt, chuỗi 
thịt lợn Hapro, chuỗi thịt lợn Nam Hà Nội. Kết quả, 
trong tháng giới thiệu sản phẩm thịt mát, thịt cấp 
đông, bình quân mỗi ngày tiêu thụ được 9,4 tấn 
thịt lợn, 7 tấn thịt gà... 

Tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá cao kết quả 
của tháng giới thiệu sản phẩm thịt mát, thịt cấp 
đông, qua đó bước đầu đã giúp cho người tiêu 
dùng Thủ Đô hiểu biết đúng đắn về thịt mát, thịt 
cấp đông và có thêm sự lựa chọn thực phẩm an 
toàn, chất lượng, nâng cao chất lượng cuộc sống. 
Hội nghị cũng thống nhất cao cần phải triển khai 
nhiều chương trình giới thiệu sản phẩm thịt mát, 
thịt cấp đông  trong các chuỗi liên kết chăn nuôi - 
tiêu thụ  để người tiêu dùng hiểu rõ hơn những lợi 
ích của việc sử dụng loại thực phẩm này./.

				    Hoài Hương
 

Chi cục Thú Y Hà Nội vừa phối hợp với UBND 
huyện Thanh Oai tổ chức lớp tập huấn về cách phòng 
trị một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gia súc, 
gia cầm và ứng phó với vi rút cúm gia cầm A/H7N9.

Tại buổi tập huấn các chủ trang trại và thú y viên 
thôn, xã trên địa bàn huyện Thanh Oai được nghe 
giới thiệu về tình hình dịch cúm, đặc biệt là cúm A/
H7N9 trên gia cầm và trên người; các đặc điểm dịch 
tễ, triệu chứng lâm sàng cũng như các biện pháp 
phòng, chống dịch. 

Để công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn 
gia súc gia cầm đạt hiệu quả Chi cục Thú y Hà Nội 
đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương 
thường xuyên tổ chức tập huấn, tuyên truyền giúp 
người chăn nuôi thấy được tính chất đặc biệt nguy 
hiểm của dịch bệnh trên gia súc gia cầm, từ đó nâng 
cao ý thức, trách nhiệm và chủ động thực hiện ng-
hiêm túc trong công tác tiêm phòng vac xin và vệ 
sinh tiêu độc, khử trùng. Từ đầu năm đến nay, Chi 
cục Thú y đã triển khai được 2 đợt đại trà tổng vệ 
sinh, tiêu độc môi trường phòng chống dịch bệnh 
gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố với tổng 
số 75.100 lít hóa chất đã được sử dụng. Ngoài ra, 
Chi cục đã cấp phát cho các đơn vị trên 50 triệu liều 
vac xin, đã có trên 20 triệu con gia cầm được tiêm 
phòng. Ngoài ra, Chi cục còn tổ chức lấy mẫu tại các 
chợ có hoạt động buôn bán, giết mổ súc, gia cầm 
sống để thực hiện giám sát phát hiện sự lưu hành 
của virus, đặc biệt là virus Cúm gia cầm A/H7N9 để 
chủ động xây dựng phương án phòng, chống dịch 
có hiệu quả./.

Lưu Phượng

PGĐ Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Huy Đăng 
phát biểu tại hội nghị



Sản xuất &Thị trường 5

MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT HẠN CHẾ BƯỞI DIỄN MẤT MÙA 
Trong những năm qua diện tích cây bưởi trên địa 

bàn huyện Chương Mỹ phát triển nhanh, từ 30 ha tại 

thị trấn Xuân Mai năm 2005, đến nay trên địa bàn 

huyện đã phát triển được 560 ha tạo thành vùng cây 

ăn quả quy mô lớn. Riêng 02 xã Nam Phương Tiến, 

Trần Phú đã cơ bản chuyển đất trồng màu kém hiệu 

quả sang trồng bưởi diễn, cam canh, chanh đào với 

diện tích đã trồng 275,6 ha. Tuy nhiên năng suất lại 

không ổn định, năm 2012 năng suất bưởi bình quân 

đạt 14 tấn/ha, năm 2016 năng suất chỉ đạt 9 tấn/

ha. Nguyên nhân do hiện tượng bưởi diễn ra hoa 

nhưng không đậu quả dẫn tới năng suất không ổn 

định, đặc biệt trong 2 năm 2014 -2015 đến 90% 

diện tích bưởi trên địa bàn huyện không cho thu 

hoạch. Trước thực trạng đó Trung tâm phát triển 

cây trồng đã liên kết với Viện Nghiên cứu rau quả 

áp dụng quy trình thâm canh tổng hợp bưởi diễn để 

nâng cao năng suất bưởi tại Chương Mỹ trong năm 

2016-2017 và  qua việc thực hiện năm 2016 bước 

đầu kết quả trong mô hình đã tăng năng suất bình 

quân 70-80 quả/cây, cụ thể thực hiện như sau: 

1. Nguyên nhân của hiện tượng mất mùa:

- Nguyên nhân sinh lý: 

+ Do mất cân bằng về tình trạng sinh trưởng, 

phát triển: sinh trưởng sinh dưỡng và sinh trưởng 

sinh thực mất cân đối (tỷ lệ C/N), bất hợp lý qua các 

thời điểm...

+ Do phát triển bưởi Diễn theo xu hướng sản 

xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn và phá bỏ cây 

bưởi truyền thống, dẫn tới vườn bưởi mất tình trạng 

thụ chéo, bổ sung phấn từ đó bưởi ra hoa nhưng 

khả năng thụ phấn, thụ tinh không thành công - tỷ 

lệ đậu quả thấp.

+ Do nhiều loài dịch hại phá hại.

- Nguyên nhân sinh thái: Do sự thay đổi về thời 

tiết khí hậu, nhiều hiện tượng thời tiết bất thuận: 

mưa lớn, mưa axit, mưa phùn kèm theo hóa chất 

độc hại gây ngộ độc cho hạt phấn...

2. Một số giải pháp hạn chế tình trạng mất 
mùa của bưởi Diễn

- Điều tiết quá trình phát triển cân đối: hài hòa 

qua các thời kỳ sinh trưởng sinh dưỡng và sinh 

trưởng sinh thực.

- Đất phải được cải tạo thường xuyên, hàng năm 

bón bổ sung hàm lượng phân hữu cơ để cải tạo đất 

và bộ rễ cây bưởi Diễn.

- Áp dụng đúng và triệt để các biện pháp kỹ 

thuật đề ra.

- Việc phòng trừ sâu bệnh hại trên cây bưởi Diễn 

phải kịp thời và đúng thời điểm.

- Điều tiết nước trong vườn bưởi Diễn cần hợp lý, 

nhất là vào thời kỳ ra hoa đậu quả cần phải giữ đủ ẩm 

khi vườn khô và thoát nước kịp thời khi gặp trời mưa.

- Trồng xen, ghép cải tạo một số giống cây có 

múi khác trong vườn để làm tăng khả năng thụ 

phấn chéo, bổ sung phấn trong giai đoạn cây bưởi 

Diễn ra hoa đậu quả.

- Vào những ngày có mưa axít, mưa phùn kéo 

dài có thể dùng máy phun thuốc phun nước lã lên 

cây bưởi Diễn làm giảm hàm lượng axit đọng lại trên 

hoa, quả non.

- Chặt, đào cắt đứt bớt rễ; vít cành, khoanh thiến 

thân, cành; tạo khô hạn và ngừng bón phân giai 

đoạn tháng 10-12 (âm lịch) trên các vườn cây bưởi 

Diễn khỏe.

- Sử dụng một số chất điều hòa sinh trưởng, 

phun hoặc tưới cho cây vào thời kỳ trước hoặc sau 

khi nở hoa, đậu quả.

+ Trước lúc ra hoa 15 – 20 ngày phun: 

 Phân bón lá Arrow (5g/8 lít) + Flower 94 (15g/8 

lít); phân bón lá sao vàng 15 siêu ra hoa đậu trái 

cam chanh quýt.

+ Chuẩn bị ra hoa: phun phân bón lá Flower 95 

(15g/8 lít) + Bortrac (10g/8 lít ).

+ Sau khi tắt hoa: phun phân bón lá sao vàng 

15 siêu lớn trái cam quýt bưởi, phân bón lá lớn trái 

của hãng Toba./.

Hoàng Thị Hòa 
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BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ BỆNH ĐẠO ÔN HẠI LÚA XUÂN

Vụ xuân, thời điểm tháng 2 – 3, thời tiết âm 
u, sương mù về đêm và sáng kết hợp ẩm độ cao 
là điều kiện thuận lợi để bệnh phát triển. Để chủ 
động phòng trừ và hạn chế tối đa thiệt hại do 
bệnh đạo ôn gây ra, bà con nông dân cần hiểu rõ 
nguyên nhân, triệu chứng và biện pháp phòng trừ 
bệnh đạo ôn hại lúa như sau:

1. Nguyên nhân gây bệnh: 
- Bệnh đạo ôn do nấm Pyricularia OryzaeCav. 

gây ra.
- Bệnh thường phát sinh gây hại khi trời nhiều 

mây (nắng dưới 2 giờ/ngày), mưa nhỏ kéo dài, 
đêm và sáng sớm có sương mù, ẩm độ không khí 
trên 90%, nhiệt độ từ 18 - 280C

- Bệnh cũng thường xảy ra trong giai đoạn 
đẻ nhánh, làm đòng, bệnh gây hại nặng trên các 
giống nhiễm, ruộng lúa cấy quá dày hoặc bón thừa 
đạm, các chân ruộng có tầng canh tác mỏng, đất 
cát pha.

2. Triệu chứng:
 Bệnh đạo ôn gây hại trên lá, trên thân, cổ 

bông, cổ gié và trên hạt, bệnh gây hại từ lúc lúa ở 
giai đoạn mạ đến khi trỗ - chín.

- Trên lá (gọi là đạo ôn lá hay cháy lá): Lúc đầu 
vết bệnh chỉ nhỏ như đầu mũi kim, mầu xám nhạt 
(hay gọi xanh dọt dầu loang), về sau vết bệnh lớn 
dần có hình thoi, rộng ở phần giữa, nhọn ở 2 đầu, 
ở giữa vết bệnh màu xám tro, xung quanh nâu 
đậm, phần tiếp giáp với mô khỏe có màu nâu nhạt. 
Nếu bị nặng, nhiều vết bệnh liên kết lại với nhau 
tạo thành mảng lớn, có thể làm lá bị khô cháy, cây 
lúa lụi tàn, gây thất thu năng suất nghiêm trọng.

- Trên đốt thân: Vết bệnh màu nâu bao quanh 
đốt thân làm đốt khô, teo lại. Các đốt thân gần gốc 

bị mục ra làm cho gốc bị gãy đổ.
- Trên cổ bông, cổ gié: Vết bệnh ban đầu là 

một chấm nhỏ màu đen đoạn cổ giáp tai lá về sau 
lớn dần làm cổ bông héo, bông lúa trắng hoặc lép 
lửng.

- Vết bệnh trên hạt: Có hình tròn hoặc không rõ 
hình, có màu đen hoặc nâu đen, nấm ký sinh ở vỏ 
trấu hoặc ở cả bên trong hạt lúa .

- Do điều kiện đất đai, phân bón: Trong điều 
kiện bón phân không cân đối, bón thừa đạm trên 
đất cát hoặc đất có tầng canh tác mỏng thì bệnh 
càng phát triển mạnh, ruộng bị bệnh mà bị khô 
nước thì bệnh càng phát triển nhanh.

3. Biện pháp phòng trừ:
- Không gieo sạ lan và cấy dày, nên bố trí mật 

độ hợp lý.
- Bón phân cân đối giữa đạm, lân và kali. Không 

bón quá nhiều phân đạm nhất là thời kỳ cuối đẻ 
nhánh, trước và sau trỗ. Nên bón phân đạm theo 
nhu cầu cây lúa giúp cây lúa luôn khỏe mạnh, 
không bị tốt lốp, có sức chống chịu với bệnh.

- Điều tiết nước hợp lý không nên để ruộng khô 
nước vào các giai đoạn lúa dễ mẫn cảm với bệnh.

- Đối với đạo ôn lá, cần phun phòng trừ hoặc 
phun khi bệnh vừa chớm xuất hiện. Những ruộng 
bị đạo ôn lá nặng nên ngắt bỏ lá bệnh đem tiêu 
hủy trước khi phun và phun lại sau 5 - 7 ngày. 

- Đối với bệnh đạo ôn cổ bông, cần phun phòng 
khi bông lúa vừa nhú khỏi bẹ lá đòng. Nếu thời tiết 
ẩm, sáng sớm nhiều sương mù, nên phun lần 2 khi 
bông lúa trỗ khỏi lá đòng khoảng 80 - 90%. 

- Sử dụng thuốc hóa học phun phòng trừ bằng 
các thuốc đặc hiệu như: Filia 25SE, Beam 75WP, 
Fujione 40ND,…

Chú ý:  
- Nồng độ thuốc pha theo hướng dẫn sử dụng 

ghi trên bao bì của nhà sản xuất để đạt hiệu quả 
cao. Trong thời gian sau phun 4 giờ gặp mưa không 
phải phun lại.

- Khi bệnh đang phát sinh gây hại thì tuyệt đối 
không bón phân hoặc phun phân bón lá, chất kích 
thích sinh trưởng. Sau khi phun thuốc, bệnh ngừng 
phát triển thì mới tiến hành bón phân, chăm sóc 
bình thường./.

Nguyễn Thị Thanh Hiếu 
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NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị 
trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và 
trực tiếp tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương 
xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước 
và Chương trình “Phát triển nông nghiệp, xây 
dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông 
dân giai đoạn 2016-2020” là nội dung được đề 
cập trong Kế hoạch số 20/KH-UBND về Tổ chức 
thực hiện Phong trào thi đua “Toàn dân chung 
sức xây dựng nông thôn mới” thành phố Hà Nội 
giai đoạn 2016-2020.

Kế hoạch phấn đấu đến năm 2020 toàn 
Thành phố có 347 xã trở lên (trên 90% số xã) 
đạt chuẩn NTM; có 10 huyện trở lên đạt chuẩn 
NTM; 100% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 
trên 85% tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm 
y tế; 62% thôn, làng đạt tiêu chuẩn làng văn 
hóa; thu nhập bình quân dân cư nông thôn đạt 
49 triệu/người/năm; tỷ lệ lao động nông nghiệp 
qua đào tạo đạt 70-75%; tỷ lệ rác thải được thu 
gom xử lý đạt chuẩn môi trường Việt Nam khu 
vực nông thôn 100%; tỷ lệ hộ nghèo khu vực 
nông thôn còn dưới 1,5%; tỷ lệ người dân được 
sử dụng nước sạch tiêu chuẩn đô thị đạt 100%.

Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn 
thể Thành phố cần tập trung bám sát vào Tiêu 
chí huyện NTM và Quy định thị xã trực thuộc 
cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 
bám sát 19 tiêu chí xây dựng xã NTM; Chương 
trình số 02-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành 
ủy Hà Nội về: “Phát triển nông nghiệp, xây dựng 
nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai 
đoạn 2016-2020”; Kế hoạch số 188/KH-UBND 
ngày 06/10/2016 của UBND thành phố Hà Nội 
về thực hiện Chương trình số 02- CTr/TU ngày 
26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội để xây dựng kế 
hoạch, lộ trình, giải pháp cụ thể theo từng giai 
đoạn phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng 
dân cư, phấn đấu đạt, vượt và về đích sớm các 
mục tiêu và nội dung của Chương trình mục tiêu 
Thành phố đã đề ra.

UBND huyện, thị xã tiếp tục phát động, hướng 
dẫn, đổi mới nội dung, hình thức triển khai thực 
hiện Phong trào thi đua trên địa bàn; trong đó 
chú trọng: Phối hợp với các sở, ban, ngành, Mặt 

trận Tổ quốc, các đoàn thể Thành phố xây dựng 
chương trình, kế hoạch phù hợp với đặc thù 
của đơn vị; Huy động các tổ chức và cá nhân, 
doanh nghiệp tích cực tham gia đóng góp công 
sức, phát huy nội lực, tăng cường hoạt động xã 
hội hóa - xây dựng NTM; Lắng nghe, tập hợp ý 
kiến nhân dân; tuyên truyền, vận động củng cố, 
tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp 
nhân dân để chung sức xây dựng NTM; Hướng 
dẫn, giúp đỡ các xã phấn đấu hoàn thành sớm, 
có chất lượng các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng 
NTM và tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng 
các tiêu chí sau khi đạt chuẩn.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể; các cụm thi 
đua; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp 
đóng trên địa bàn và các quận, huyện, thị xã 
căn cứ vào đặc điểm tình hình của đơn vị, địa 
phương, yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể, 
có kế hoạch, biện pháp triển khai, tổ chức phát 
động Phong trào thi đua.

Chọn điểm chỉ đạo Phong trào thi đua: Hội 
đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố chọn 2 
huyện và 2 xã để chỉ đạo điểm Phong trào thi 
đua cấp Thành phố: Huyện Đông Anh, huyện 
Phúc Thọ; xã Đông Hội (Đông Anh), xã Võng 
Xuyên (Phúc Thọ).

Mỗi huyện, thị xã chọn từ 2 đến 3 xã để chỉ 
đạo điểm Phong trào thi đua của huyện, thị xã. 
UBND huyện, thị xã báo cáo danh sách đăng 
ký các xã chỉ đạo điểm về Sở Nội vụ (Ban Thi 
đua - Khen thưởng) và Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn (Văn phòng Điều phối Chương 
trình xây dựng NTM Thành phố) trong quý I 
năm 2017.

Năm 2018, các sở, ban, ngành, đoàn thể và 
các huyện, thị xã chủ động tiến hành sơ kết, 
đánh giá, rút kinh nghiệm Phong trào thi đua, 
để tiếp tục thực hiện các năm tiếp theo và tiến 
hành tổng kết Phong trào thi đua vào năm 2020.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn chủ trì xây dựng hướng dẫn của Thành 
phố nhằm cụ thể hóa các tiêu chí, nội dung xây 
dựng NTM của Chính phủ cho phù hợp với yêu 
cầu đặc điểm, tình hình của Thủ đô./.

TX (TH)

KẾ HOẠCH “TOÀN DÂN CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” 
GIAI ĐOẠN 2016-2020
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Bộ Nông nghiệp & PTNT vừa có Quyết định số 
23/QĐ-BNN-TCLN phê duyệt “Quy hoạch chuyển đổi 
loài cây trồng rừng phục vụ Đề án Tái cơ cấu ngành 
lâm nghiệp”.  Mục tiêu nhằm định hướng cho các địa 
phương xác định loài cây chủ lực để trồng rừng sản 
xuất, đẩy mạnh việc tái cơ cấu ngành lâm nghiệp 
trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. 

Theo đó, giai đoạn 2016 - 2020, xác định 
loài cây để trồng 639.000ha rừng gỗ lớn và gỗ 
nhỏ sinh trưởng nhanh. Trong đó, trồng rừng gỗ 
lớn 439.000ha, trồng gỗ nhỏ sinh trưởng nhanh 
200.000ha. 

Giai đoạn 2021 - 2030, xác định loài cây để trồng 
1.122.000ha rừng gỗ lớn và gỗ nhỏ sinh trưởng 
nhanh, trong đó, trồng rừng gỗ lớn 912.000ha, 
trồng rừng gỗ nhỏ sinh trưởng nhanh 210.000ha. 
Giai đoạn từ nay đến năm 2030, định hướng loài 
cây trồng rừng ở 8 vùng sinh thái lâm nghiệp trên 
phạm vi cả nước gồm 43 loài. Trong đó, cây trồng 
lấy gỗ 24 loài; cây lâm sản ngoài gỗ và các mục đích 
khác 19 loài. 

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, các giải pháp 
xác định cần rà soát quy hoạch lại hệ thống rừng 
giống, vườn giống, bổ sung thêm 30 nguồn giống 
tại 8 vùng sinh thái lâm nghiệp với tổng diện tích 
2.320ha cho 23 loài. Đồng thời, đánh giá, lựa chọn, 
lập danh mục cơ cấu loài và giống cây trồng lâm 
nghiệp có năng suất cao, phù hợp với từng điều 
kiện lập địa, đáp ứng được yêu cầu của thị trường 
để đưa vào trồng rừng. 

Xây dựng và ban hành hướng dẫn kỹ thuật trồng 
rừng thâm canh cung cấp nguyên liệu gỗ lớn; xây 
dựng, hướng dẫn kỹ thuật chuyển hóa rừng trồng 
cây mọc nhanh cung cấp nguyên liệu gỗ nhỏ sang 
kinh doanh gỗ lớn. Cơ cấu lại sản phẩm gỗ có lợi thế 
và mang lại giá trị cao; từng bước giảm dần xuất 
khẩu dăm, mảnh, đến năm 2020 còn khoảng 3 triệu 
tấn và giảm dần đến năm 2030. Hình thành mối 
liên kết chặt chẽ giữa người trồng rừng với doanh 
nghiệp chế biến gỗ./.

TX (TH)

Bộ Nông nghiệp & PTNT đã có văn bản gửi UBND 
các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương về việc 
chăn nuôi lợn và thức ăn chăn nuôi công nghiệp.

Theo đó, ngành chăn nuôi chiếm vai trò quan 
trọng trong nông nghiệp và nông thôn, sự tăng 
trưởng cao trong thời gian dài của ngành chăn nuôi 
đã góp phần duy trì mức tăng trưởng chung của 
ngành và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước. 
Tuy nhiên, với mức tăng trưởng nóng trong những 
năm gần đây, nhất là với lĩnh vực chăn nuôi lợn và 
công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi gia súc, gia 
cầm đang gây nên những hệ lụy lớn về thị trường 
tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi hiện nay và môi trường 
sinh thái trong tương lai gần.

Nhằm giảm thiểu những áp lực nêu trên, đảm 
bảo cho ngành chăn nuôi phát triển bền vững, Bộ 
Nông nghiệp & PTNT đề nghị UBND các tỉnh, Thành 
phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn 
vị liên quan trên địa bàn thực hiện:

Với chăn nuôi lợn: Rà soát quy hoạch chăn nuôi 
lợn gắn với thị trường chung và tiềm năng của từng 
địa phương. Hạn chế mở rộng quy mô đầu lợn trên 
địa bàn mà chuyển hướng nhanh sang thay đổi cơ 
cấu giống, khuyến khích phát triển các giống cao 
sản và giống đặc sản phục vụ các loại hình chăn 
nuôi lợn theo các phân khúc thị trường khác nhau. 

Chỉ đạo đa dạng hóa phương thức chăn nuôi, không 
quá chú trọng phát triển chăn nuôi lợn công ng-
hiệp mà cần chú ý phát triển mô hình chăn nuôi lợn 
bán công nghiệp gắn với chăn nuôi truyền thống và 
chăn nuôi hữu cơ. Quy hoạch và chỉ đạo quyết liệt 
vấn đề giết mổ tập trung, công nghiệp và khuyến 
khích phát triển công nghiệp chế biến sâu nhằm đa 
dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị ngành hàng 
thịt lợn phục vụ tiêu dùng trong nước và hướng tới 
xuất khẩu.

Với lĩnh vực thức ăn chăn nuôi: Hạn chế đầu tư 
mở rộng thêm các nhà máy chế biến thức ăn chăn 
nuôi lợn và gia cầm. Khuyến khích phát triển lĩnh vực 
sản xuất, chế biến các sản phẩm làm nguyên liệu 
thức ăn chăn nuôi đáp ứng nhu cầu trong nước thay 
thế nhập khẩu, nhất là việc áp dụng công nghệ sinh 
học, công nghệ cao trong sản xuất các chế phẩm 
sinh học thay thế kháng sinh và xử lý môi trường 
chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Khuyến khích phát 
triển các nhà máy chế biến phụ phẩm nông nghiệp 
làm thức ăn chăn nuôi cho đàn gia súc ăn cỏ; các 
nhà máy chế biến bột thịt xương, bột cá... vừa hạn 
chế ô nhiễm môi trường vừa tận thu khối lượng lớn 
nguồn hữu cơ hiện nay trong sản xuất./.

NT (TH) 

CHUYỂN ĐỔI GIỐNG CÂY TRỒNG RỪNG

ĐA DẠNG HÓA PHƯƠNG THỨC CHĂN NUÔI LỢN, 
CHỈ ĐẠO QUYẾT LIỆT VẤN ĐỀ GIẾT MỔ TẬP TRUNG
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THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VI RÚT 
CÚM GIA CẦM A/H7N9

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG
 NÔNG THÔN MỚI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết  
định thành lập 04 đoàn kiểm tra liên ngành Thành 
phố tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống vi rút 
cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia 
cầm khác trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, Thành lập 04 (bốn) Đoàn kiểm 
tra liên ngành Thành phố do lãnh đạo các Sở: Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương, 
Công an Thành phố làm Trưởng đoàn để tiến hành 
kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn triển khai công tác 
phòng, chống vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các 
chủng vi rút cúm gia cầm khác trên địa bàn thành 
phố Hà Nội.

Thời gian kiểm tra: Từ ngày 15/3/2017 đến hết 
ngày 15/4/2017 tại các quận, huyện, thị xã trên địa 
bàn thành phố Hà Nội. 

Kiểm tra công tác xây dựng kế hoạch, văn bản 
chỉ đạo, chuẩn bị kinh phí, con người, vật tư, thiết 
bị, các phương án phòng, chống dịch bệnh cúm 
gia cầm thực tế tại các cơ sở: chăn nuôi, giết mổ, 
kinh doanh, sơ chế, chế biến gia cầm, sản phẩm gia 
cầm; kiểm tra hoạt động của các chốt, trạm kiểm 
dịch; kiểm tra công tác tham mưu của đội ngũ thú 
y trong triển khai phòng, chống dịch bệnh cúm gia 
cầm. 

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ đôn đốc, hướng 
dẫn các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia 
cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm khác 
trên địa bàn Thành phố Hà Nội và công tác phối 
hợp thông tin, tuyên truyền trong triển khai phòng, 
chống dịch bệnh cúm gia cầm./.

NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết 
định số 1799/QĐ-UBND về thành lập Văn phòng 
Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới 
thành phố Hà Nội.

Theo đó, Văn phòng Điều phối Chương trình xây 
dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội (Văn phòng), 
thực hiện chức năng tham mưu giúp BCĐ Chương 
trình số 02 của Thành ủy về “Phát triển nông ng-
hiệp, xây dựng NTM, từng bước nâng cao đời sống 
nông dân giai đoạn 2016-2020”, giúp Chủ tịch UBND 
TP quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn TP Hà Nội. 
Văn phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, 
được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân 
hàng theo quy định của pháp luật.

Trụ sở Văn phòng được đặt tại trụ sở của Chi cục 
Phát triển nông thôn Hà Nội, số 73 đường Lê Hồng 
Phong, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Văn phòng có nhiệm vụ tham mưu xây dựng 
Chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng 
NTM từng bước nâng cao đời sống nông dân giai 
đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Xây dựng 
kế hoạch chỉ đạo thực hiện Chương trình; Xây dựng 
chương trình, kế hoạch công tác của BCĐ Chương 
trình, dự trù kinh phí hoạt động của BCĐ. Xây dựng 
kế hoạch phối hợp, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn 
các cơ quan, đơn vị và địa phương tham gia thực 

hiện Chương trình; Tham mưu xây dựng kế hoạch 
vốn, phân bổ và giám sát tình hình thực hiện vốn 
ngân sách và các nguồn vốn huy động khác để thực 
hiện Chương trình; Theo dõi, tổng hợp, báo cáo, 
giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình 
và kiến nghị những vấn đề mới phát sinh;

Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và cơ 
chế phối hợp hoạt động liên ngành để thực hiện có 
hiệu quả Chương trình trên địa bàn TP; Tham mưu, 
giúp BCĐ Chương trình trong việc đôn đốc tiến độ 
triển khai nhiệm vụ của các thành viên BCĐ Chương 
trình và tiến độ thực hiện Chương trình trên địa bàn 
TP để báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình;

Chuẩn bị nội dung chương trình cho các cuộc 
họp, hội nghị, hội thảo và các báo cáo theo yêu 
cầu của Trưởng ban BCĐ Chương trình và Chủ tịch 
UBND TP; Tổ chức công tác thông tin tuyên truyền, 
đào tạo, tập huấn những đối tượng tham gia thực 
hiện Chương trình; Nghiên cứu, đề xuất với Cơ quan 
Thường trực BCĐ Chương trình (Sở NN&PTNT) giải 
quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành theo 
thẩm quyền; Tổ chức công tác quản lý hồ sơ, nhân 
sự, tài liệu, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết 
bị phục vụ Chương trình theo quy định; Thực hiện 
các nhiệm vụ khác do Trưởng ban BCĐ Chương 
trình và Chủ tịch UBND TP giao./.

TX (Theo Cổng GTĐT Hà Nội) 
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Câu hỏi: Nhà tôi có 150 cây bưởi diễn đã 7-8 
năm tuổi, giờ tôi muốn ghép bưởi da xanh có được 
không và ghép vào thời điểm nào trong năm là tốt 
nhất? (Vũ Mạnh Tùng – Xã Sơn Đà, huyện Ba Vì).

Trả lời:
- Hoàn toàn có thể ghép bưởi Da xanh thay thế 

cho cây bưởi Diễn, nhưng theo tôi chỉ lên thay thế 
khoảng 1/3 số lượng cây (chuyển sang 50 cây bưởi 
Da xanh) ghép xen kẽ với các cây bưởi Diễn, cứ 2 
cây bưởi Diễn thì ghép cải tạo 1 cây bưởi Da xanh.

- Phương án triển khai:
+ Đốn đau những cây định ghép mắt bưởi Da 

xanh: Đốn cách gốc khoảng 1,5m; thời gian đốn 
vào mùa đông (từ tháng 10 đến tháng 12 âm lịch).

+ Chăm sóc cây sau đốn: cuốc gốc bốn xung 
quanh với đường kính khoảng 1m để bón phân 
chuồng hoai mục (50-70kg) + vôi bột (1kg) + NPK 
tổng hợp bón lót (1-2kg). Trộn đều với đất cuốc 
lên, rồi lấp lại, thường xuyên tưới đủ ẩm.

+ Chăm sóc mầm bưởi Diễn: Khi cây bưởi Diễn 

CÔNG TY THỰC PHẨM HƯƠNG SƠN: GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY 
TINH HOA ẨM THỰC TRUYỀN THỐNG

TIẾN SĨ CAO VĂN CHÍ - PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ
 PHÁT TRIỂN CÂY CÓ MÚI, VIỆN NGHIÊN CỨU RAU QUẢ

CHUYÊN GIA GIẢI ĐÁP

ĐỊA CHỈ XANH

Được chính thức thành lập từ năm 1998 tại 
làng Ước Lễ, huyện Thanh Oai, Hà Nội - Nơi xưa 
nay vốn nổi tiếng với nghề làm giò chả- Công 
ty CP thực phẩm Hương Sơn đã nhanh chóng 
vươn xa, tạo được chỗ đứng vững chắc trên 
thị trường. Trở thành một thương hiệu gần gũi 
với nhiều người dân bởi những giá trị và đóng 
góp mà Công ty đã đem lại cho địa phương, cho 
cộng đồng. Không chỉ “được lòng” người Hà Nội, 
những sản phẩm của Công ty CP Thực phẩm 
Hương Sơn còn được người dân ở nhiều tỉnh, 
thành phố yêu mến và lựa chọn.

Khởi đầu với mô hình kinh doanh nhỏ lẻ, trải 
qua gần 20 năm hoạt động, hiện tại các sản 
phẩm của Công ty Hương Sơn đã dành được 
những vị trí quan trọng trong các hệ thống siêu 
thị và nhiều nhà hàng, đại lý ở khu vực phía Bắc. 
Với mục tiêu là những sản phẩm khi đưa ra thị 
trường đều phải phát huy được giá trị văn hóa 

ẩm thực truyền thống cho nên những mặt hàng 
của Công ty CP Thực phẩm Hương Sơn luôn phù 
hợp với khẩu vị của người Việt. Cũng vì vậy mà 
mỗi sản phẩm sau khi ra mắt đều được người 
tiêu dùng nồng nhiệt đón nhận. Sản phẩm của 
Công ty rất đa dạng, ngoài các sản phẩm chủ 
đạo như: giò Ước Lễ (9 loại), chả Ước Lễ (11 
loại), nem chua Ước Lễ (4 loại), còn rất nhiều 
món ngon sản xuất hàng ngày như mắm tép, bò 
viên, ruốc thịt, bánh trưng…

Vì sức khỏe người tiêu dùng, Công ty kiên 
quyết không dùng hàn the, không hóa chất độc 
hại. Tại xưởng sản xuất ở xã Tứ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, trong các khâu sản xuất đều được xử 
lý bằng công nghệ ozone (công nghệ mới nhất 
hiện nay), tất cả các sản phẩm đều được công 
bố chất lượng. Máy đóng gói công nghệ hút chân 
không. Trong quy trình chế biến sản phẩm, quan 
trọng nhất là nguồn gốc thực phẩm. Ở Công ty 
Hương Sơn, thực phẩm nhập đều có xuất xứ rõ 
ràng và có giấy chứng nhận kiểm dịch; bao bì 
đóng gói được nhập từ các công ty được Sở Y tế 
công nhận bao bì đạt tiêu chuẩn an toàn thực 
phẩm, không gây hại cho sức khỏe. 

Công ty CP Thực phẩm Hương Sơn
Trụ sở chính: Ước Lễ -Tân Ước - Thanh Oai  

- Hà Nội  
Văn phòng: Tứ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội.
Đại diện: Bà Nguyễn Thị Thu Hương 
Điện thoại liên hệ: 
Email:info@huongsonfood.com	
Website: http://www.huongsonfood.com

Lưu Phượng                                       
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Trong thời gian gần đây, tình hình chăn nuôi tại 
Hà Nội nói chung và chăn nuôi bò thịt, bò sữa nói 
riêng gặp rất nhiều khó khăn do giá thức ăn, vật tư 
đầu vào cao, giá sữa tươi, giá bò thịt giảm mạnh, 
việc tiêu thụ sữa, bò thịt tại một số địa phương còn 
bấp bênh. Với thực tế trên đã ảnh hưởng không nhỏ 
đến nhiều hộ chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ, tự phát. Tuy 
nhiên, trong bối cảnh đó vẫn có những trang trại 
chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư đang phát 
triển ổn định, bền vững, điển hình là trang trại chăn 
nuôi bò thịt, bò sữa tổng hợp của hợp tác xã Đầu tư 
Nông trại xanh và phát triển bò Ba Vì.

Nằm tại xã Tản Lĩnh – Ba Vì – Hà Nội, nơi được 
coi là “Thủ phủ” của nghề chăn nuôi bò tại Hà Nội, 
trang trại chăn nuôi bò của hợp tác xã được nhiều 

đốn đau, sau chăm sóc 1 – 2 tháng sẽ nhú mầm 
bưởi Diễn mới, tiến hành phun thuốc phòng trừ 
sâu vẽ bùa, bọ trĩ bảo vệ đợt lộc đó vào già thành 
thục (đường kính cành lộc trên 1cm), thì tiến hành 
ghép mắt bưởi Da xanh bằng công nghệ ghép mắt 
nhỏ có gỗ.

+ Thời điểm ghép tốt nhất vào giữa mùa hè 
(tương đương trung tuần tháng 5 đến cuối tháng 
6 âm lịch).
Câu hỏi: Gia đình tôi trồng 4 sào bưởi diễn cho ăn 
quả năm đầu, có hiện tượng đốm trắng lá và sun 
ngọn. Xin hỏi chuyện gia phun thuốc gì? (Nguyễn 
Thế Tuân – Thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì)

Trả lời:
Hiện tượng trên là do Sâu vẽ bùa (Phyllocnistis 

citrella) gây hại
a) Đặc điểm nhận dạng
Trưởng thành: có kích thước nhỏ bé, thân mảnh 

khảnh dài 2mm. Chân màu vàng nhạt pha màu 
trắng bạc. Cánh trước hình lá liễu, phần gốc cánh 
trước tối màu hơn phần ngọn cánh, ngọn cánh có 
điểm màu đen lớn. Lông viền mép cánh dài, màu 
tro. Cánh sau hẹp hình kim, màu xám đen, lông 
mép cánh rất dài.

Trứng: có hình gần tròn, dẹt, phẳng, giống giọt 
nước nhỏ. Mới đẻ màu trong suốt, sắp nở màu 
trắng đục.

Ấu trùng: dạng ấu trùng, không có chân, màu 
xanh vàng hoặc xanh nhạt, mới nở có màu xanh 
nhạt trong suốt, Ấu trùng đẫy sức có màu vàng dài 
khoảng 4mm.

Nhộng: hình thoi, màu vàng nhạt hoặc nâu 
đậm, dài khoảng 2,5mm.

b) Tập tính sinh sống và gây hại
Trưởng thành hoạt động ban đêm, ban ngày 

đậu trong tán lá, giao phối lúc chập tối. Trưởng 
thành cái đẻ trứng rải rác ở mặt dưới lá non, sát 
gân lá chính. Trứng nở ra Ấu trùng, Ấu trùng đục 
vào biểu bì mặt dưới lá tạo thành đường hầm 
ngoằn ngoèo. Ấu trùng chủ yếu gây hại ở lá non.

Sâu phá hoại ở tất cả các tháng trong năm, 
mạnh nhất từ tháng 2 - 10.

Nếu bị sâu vẽ bùa cây quang hợp kém, gây ảnh 
hưởng đến sức sinh trưởng đồng thời tạo ra những 
vết thương cơ giới, là cơ hội để bệnh loét xâm 
nhập và phát triển.

c) Biện pháp phòng, trừ
- Phòng chống: Bón phân cân đối, tưới nước, 

chăm sóc hợp lý để cho cây ra lộc tập trung.
Tỉa cành, tạo tán cho thông thoáng để tránh 

ẩm độ cao.
Bảo vệ thiên địch tự nhiên, nuôi kiến vàng trong 

vườn cây ăn quả có múi. 
- Phun thuốc trừ: phun thuốc phòng 1 - 2 lần 

trong mỗi đợt cây có lộc non, hiệu quả nhất lúc lộc 
non dài  < 1cm.

Khi chồi non dài < 1cm phun lần 1, sau phun 
lần 1 từ 6, 7 ngày thì phun lần 2.

Phun dầu khoáng hoặc dùng thuốc IMI.R4 
40WP, liều lượng theo khuyến cáo của nhà sản 
xuất để phòng trừ. Phun ướt hết mặt lá./.

CHĂN NUÔI QUY MÔ LỚN NGOÀI KHU DÂN CƯ, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
 HƯỚNG ĐI ĐÚNG ĐƯA NGÀNH CHĂN NUÔI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hệ thống giàn vắt sữa tự động của HTX Đầu tư 
Nông trại xanh và phát triển bò Ba Vì
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người dân nơi đây biết đến bởi quy mô đầu tư lớn 
bậc nhất Thủ đô. Với tổng diện tích trang trại là 25 
ha, diện tích chuồng trại 5.300 m2, diện tích đất 
trồng cỏ 15 ha. Tổng đàn bò tại trang trại hiện nay 
là 230 con, trong đó có 180 con bò sữa và 50 con bò 
thịt nuôi vỗ béo. Khu chuồng trại nuôi bò được xây 
theo kiểu hai dãy song song, cao ráo, thoáng mát, 
luôn được vệ sinh sạch sẽ. Đàn bò khỏe, đẹp, đồng 
đều được nuôi kín các ô chuồng. Khu vắt sữa được 
bố trí riêng với hệ thống máy vắt sữa giàn hiện đại. 
Sân chơi cho bò với diện tích 1.500 m2, được trải cát 
cho bò vận động, phòng các bệnh chân, móng và 
bệnh sản khoa. Đồng cỏ xanh mướt, trải rộng hết 
tầm mắt với các giống cỏ phổ biến được dùng trong 
chăn nuôi bò như cỏ ngô, VA06, cỏ voi,... Kho dự trữ 
thức ăn tinh, thức ăn thô xanh với diện tích 1.000 
m2. Ngoài ra, để tăng năng suất lao động, giảm chi 
phí sản xuất, trang trại đã ứng dụng đồng bộ các 
trang thiết bị công nghệ cao phục vụ chăn nuôi như 
hệ thống quản lý sinh sản ở bò sữa có gắn chip điện 
tử, máy vệ sinh chuồng trại, hệ thống tưới cỏ bán tự 
động, phối trộn thức ăn hoàn chỉnh TMR. Hệ thống 
Biogas với tổng thể tích 800 m3 để xử lý phân, nước 
thải bón cỏ, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Chia sẻ về quá trình hình thành và phát triển 
trang trại, anh Tạ Viết Hùng – chủ nhiệm hợp tác 
xã cho biết: 

Vào năm 2013, khi phong trào chăn nuôi bò sữa 
đang phát triển rầm rộ trong cả nước, nhận định 
đây là nghề đem lại lợi nhuận cao, anh quyết tâm 
làm giàu từ chăn nuôi bò sữa. Sau quá trình tìm hiểu 
kỹ các chủ trương, chính sách, quy hoạch phát triển 
chăn nuôi của Thành phố cũng như địa phương, anh 
dồn hết vốn liếng đầu tư trang trại chăn nuôi bò sữa 
với quy mô ban đầu là 100 con. 

Song khi bắt tay vào chăn nuôi, anh mới nhận ra 
rằng thực tế không hề đơn giản như những gì anh 
nghĩ. Đàn bò sữa thường xuyên mắc các bệnh, đặc 
biệt là bệnh về chân móng, bệnh sinh sản, năng 
suất sữa thấp, công tác quản lý trang trại gặp nhiều 
bất cập.

 Không lùi bước trước khó khăn, anh tìm đến 
Trung tâm Phát triển chăn nuôi Hà Nội để được tư 
vấn về kỹ thuật chăn nuôi bò sữa; quy trình phòng, 
trị bệnh cho bò sữa; việc ứng dụng các trang thiết bị 
công nghệ cao phục vụ chăn nuôi; kết hợp với việc đi 
thăm quan, học tập kinh nghiệm quản lý tại các trang 
trại chăn nuôi quy mô lớn trong và ngoài thành phố. 
Anh có thêm kinh nghiệm dần khắc phục những khó 
khăn, đưa trang trại phát triển ổn định.

Niềm phấn khởi chưa được bao lâu thì chăn nuôi 

bò sữa lại gặp phải cơn “bão giá”, giá sữa bột trên 
thế giới giảm mạnh, ảnh hưởng đến giá thành sữa 
tươi trong nước giảm từ 2.000 – 3.000 đồng/kg, làm 
ảnh hưởng lớn đến tình hình chăn nuôi bò sữa tại 
Việt Nam, trong đó có Hà Nội. Làm sao để chăn nuôi 
bò sữa vẫn có lãi cao?

Một lần nữa anh Hùng lại phải “cân não” để tìm 
hướng đi cho trang trại bò sữa của mình. Anh nhận 
thấy, để cạnh tranh được với giá sữa trên thế giới 
cần giảm chi phí lao động bằng cách tăng quy mô 
chăn nuôi; đầu tư giống bò năng suất, chất lượng 
cao; đầu tư đồng bộ các trang thiết bị trong chăn 
nuôi, diện tích đất trồng cỏ đảm bảo đủ thức ăn cho 
bò. Để làm được điều đó, anh cần có thêm nhiều 
vốn đầu tư. Anh lại kêu gọi các nguồn đầu tư của 
những người có cùng chí hướng. Từ đó, Hợp tác 
xã Đầu tư Nông trại xanh và phát triển bò Ba Vì đã 
được thành lập vào năm 2015.

Sau khi thành lập, Hợp tác xã đã mạnh dạn mở 
rộng quy mô trang trại, tăng quy mô đàn, mở rộng 
nuôi thêm bò thịt vỗ béo, đầu tư đồng bộ các trang 
thiết bị phục vụ chăn nuôi hiện đại. Vì vậy, mọi công 
việc tại trang trại hiện nay chỉ do 6 nhân công đảm 
nhiệm. Mặc dù trong 2 năm trở lại đây, nhiều hộ gia 
đình, trang trại chăn nuôi bò sữa lao đao vì giá sữa, 
nhưng trại bò của hợp tác xã vẫn đảm bảo doanh 
thu khoảng 8 tỷ đồng/năm, lợi nhuận thu được sau 
khi trừ các khoản chi phí, khấu hao đạt gần 2 tỷ 
đồng/năm.

Về định hướng phát triển hoạt động trong thời 
gian tới, anh Hùng chia sẻ: Hợp tác xã đang triển 
khai kế hoạch tái cơ cấu đàn, nâng cao năng suất, 
chất lượng đàn bò sữa hiện nay bằng việc phối 
giống cho bò bằng tinh phân ly giới tính, tinh bò 
nhập ngoại, nhập bò thuần; đầu tư thêm các trang 
thiết bị công nghệ cao phục vụ chăn nuôi; nâng quy 
mô chăn nuôi lên 400 con bò sữa, 100 con bò thịt 
và 500 con dê sữa; xây dựng chuỗi từ chăn nuôi đến 
tiêu thụ sản phẩm mang thương hiệu riêng cho sản 
phẩm sữa bò, sữa dê, thịt bò của Hợp tác xã; đồng 
thời phát triển trang trại theo hình thức trang trại 
giáo dục học đường.

Tuy chặng đường trước mắt còn dài và đầy khó 
khăn, gian khổ. Song với những kết quả đạt được 
như trên có thể khẳng định Hợp tác xã Đầu tư Nông 
trại xanh và phát triển bò Ba Vì là một minh chứng rõ 
nét cho quan điểm “Chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu 
dân cư, ứng dụng công nghệ cao” là mấu chốt quan 
trọng để tháo gỡ “nút thắt khó khăn” trong chăn nuôi 
bò thịt, bò sữa ở nước ta hiện nay./.  

                Nguyễn Thị Phương Thúy
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Đối với mặt hàng lương thực: Trên thị trường 
Hà Nội, giá cả các mặt hàng lương thực tiếp tục duy 
trì ổn định. Giá gạo Bắc thơm dao động từ 14.500 – 
15.000 đ/kg, gạo tám Thái có giá từ 17.000 - 18.000 
đ/kg, gạo Khang dân dao động từ 10.500 - 11.000 
đ/kg, gạo BC 15 cũng phổ biến ở mức từ 12.000 - 
12.500 đ/kg; các mặt hàng gạo nếp (các loại) giá 
duy trì từ 24.000 - 26.000 đ/kg; Đậu xanh có vỏ, lạc 
nhân, đậu đen đều có giá từ 48.000 - 50.000 đ/kg.

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Hiện tại, 
mỗi kg lợn hơi đã nhích thêm được 5.000 - 7.000 đồng 
so với thời điểm trước Tết Nguyên Đán, đạt ngưỡng 
từ 36.000 – 38.000 đ/kg. Giá bán lẻ mặt hàng này 
tại các chợ như sau: thịt lợn ba chỉ: 80.000 - 85.000 
đ/kg, thịt lợn mông sấn giá dao động từ 85.000 - 
90.000 đ/kg, xương sườn từ 95.000 - 100.000 đ/kg. 
Thịt bò giá vẫn duy trì ở mức từ 240.000 - 260.000 
đ/kg; gà ta hơi giá dao động từ 110.000 - 120.000 
đ/kg, gà công nghiệp nguyên con làm sẵn giá giảm 
nhẹ xuống mức 55.000 - 60.000 đ/kg, vịt hơi có giá 
từ 48.000 - 50.000 đ/kg; Đối với các mặt hàng thủy 
sản có giá như sau: Cá trắm có giá dao động từ 
60.000 - 70.000 đ/kg, Cá rô phi giá 40.000 - 45.000 
đ/kg, tôm đồng có giá từ 180.000 - 200.000 đ/kg, 

cua đồng giá từ 150.000 - 180.000 đ/kg, ngao giá 
20.000 - 25.000 đ/kg.

Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Thời 
tiết ấm kết hợp với mưa phùn khiến rau xanh sinh 
trưởng, phát triển nhanh, nguồn cung rau, củ, quả 
tăng mạnh nên giá cả các mặt hàng này tuần qua 
đều giảm. Cụ thể, rau cải xanh có giá 2.000 – 3.000 
đồng/mớ, cải thảo từ 8.000 – 10.000 đồng/kg; cà 
chua giá từ 5.000 – 7.000 đồng/kg; rau bắp cải 
3.000 – 5.000 đồng/kg, su hào 3.000 đồng/củ; súp 
lơ xanh có giá từ 8.000 – 10.000 đồng/cây, rau xà 
lách 10.000 đồng/kg… Đối với một số mặt hàng trái 
cây vẫn giữ ở mức cao, Cam Hà Giang giá từ 25.000 
- 30.000 đ/kg; dưa hấu giá 14.000 - 18.000 đ/kg, 
thanh long giá từ 30.000 - 35.000 đ/kg, xoài Thái 
giá từ 35.000 - 40.000 đ/kg, nhãn miền Nam 50.000 
- 60.000 đ/kg, Ổi giá 20.000 - 25.000 đ/kg,..

Về vật tư nông nghiệp: Tuần qua, giá bán lẻ 
phân bón các loại duy trì ổn định mặc dù đang là 
thời điểm nông dân chăm sóc lúa và các loại cây 
trồng vụ xuân. Đạm urê ngoại giá phổ biến từ 
10.000 - 10.500 đ/kg, NPK Văn Điển 5.10.3 giá bán 
5.300 – 5.500 đ/kg, Kali giá 10.500 - 11.000 đ/kg./.

TX (TH)

Mexico vừa cấp hạn ngạch xuất khẩu gạo 
trắng hạt dài cho Thái Lan nhằm hạ giá lương 
thực và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị 
trường trong nước. 

Bên cạnh Thái Lan, Mexico cũng quyết định 
cấp hạn ngạch cho các quốc gia khác gồm Ar-
gentina, Ấn Độ, Italy, Uruguay, Việt Nam và Mỹ. 

Chính phủ Mexico thông báo sẽ miễn thuế 
nhập khẩu (trong hạn ngạch) đối với năm loại 
gạo với tổng khối lượng 150.000 tấn - tương 
đương 13% lượng gạo tiêu thụ của nước này 
trong năm 2016. Ngoài ra, mỗi doanh nghiệp 
tư nhân được cấp hạn ngạch không quá 10.000 
tấn. Lượng gạo nhập khẩu vào Mexico nằm 
ngoài hạn ngạch trên sẽ bị áp mức thuế 20%. 
Chính sách này được áp dụng từ 2/3-31/12. 

Trong năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu gạo 
của Thái Lan vào Mexico đạt 7.690 tấn, xếp vị 
trí thứ tư. Mỹ, Uruguay và Argentina theo thứ tự 
chiếm ba vị trí đầu tiên. 

Giới chuyên gia Thái Lan đánh giá quyết định 

của Chính phủ Mexico phù hợp với kế hoạch mở 
rộng thị trường gạo tại nước này của Bộ Thương 
mại Thái Lan. Các doanh nghiệp Thái Lan cần 
tận dụng tốt cơ hội xuất khẩu gạo vào Mexico 
bằng cách quảng bá chất lượng khác biệt của 
loại gạo Hom Mali, đồng thời cung cấp thông tin 
về lĩnh vực trồng lúa của nước này. 

Bên cạnh đó, Thái Lan cần cải thiện hệ thống 
vận chuyển nhằm giảm giá thành xuất khẩu. 
Nếu doanh nghiệp có thể gia tăng thị phần tại 
Mexico, đây hoàn toàn là cơ hội mở rộng thị 
trường gạo Thái Lan tại khu vực Mỹ Latinh. 

Hiện Thái Lan là nhà xuất khẩu thực phẩm 
lớn nhất của khối ASEAN và đứng thứ 12 thế 
giới. Chính phủ Thái Lan đang có tham vọng 
phát triển nước này trở thành một trung tâm 
thế giới về phát triển, nghiên cứu ý tưởng đổi 
mới thực phẩm nhằm nâng cao giá trị gia tăng 
của sản phẩm này./.   

                     
   TX (Theo TTXVN) 

GẠO THÁI LAN ĐỨNG TRƯỚC CƠ HỘI MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TẠI MỸ LATINH 
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TT 
Mặt hàng  

và 
quy cách 

Loại 

Chợ 
 Yên 
Mê  

Linh 

Chợ  
Hà  

Đông 

Chợ 
Nghệ 
Sơn  
 Tây 

Chợ  
Vân 

 Đình  
Ứng 
 Hoà 

Chợ 
Phùng 

Đan 
Phượng  

Chợ  
Vồi  

Thường 
Tín 

Chợ  
Cầu 

Diễn  
Từ  

Liêm 

Chợ 
Ngọc 
Lâm 
Long 
Biên 

Chợ  
Tó 

Đông 
Anh 

Chợ Tả 
Thanh 

Oai 
Thanh 

Trì 

1 Lúa Khang Dân loại 1 7.000 7.000 6.500 6.500 8.000 6.000 7.000  7.500 7.000 

2 Gạo Khang Dân loại 1 11.000 11.000 10.500 10.500 11.000 10.500 11.000 12.000 11.000 11.000 

3 Gạo bắc thơm loại 1 15.000 15.000 13.500 13.500 15.000 13.500 16.500 16.000 15.500 15.500 

4 Gạo Xi dẻo loại 1 13.000 13.000 12.000 11.500 12.000 11.500 11.500 14.000 12.000 13.000 

5 Gạo Điện Biên loại 1 15.000 16.000 16.000 13.000  14.000 17.000 17.000 17.000 17.000 

6 Gạo Hải Hậu loại 1 18.000 17.000 15.500 16.000  16.000 16.000 18.000 18.000 15.500 

7 Gạo tám Thái loại 1 20.000 21.000 18.500 18.500 22.000 17.000 18.000 20.000 22.000 21.000 

8 Gạo nếp cái 
hoa vàng loại 1 24.000 26.000 25.000 24.000 25.000 23.000 30.000 27.000 30.000 28.000 

9 Gạo nếp cẩm loại 1 35.000 34.000  28.000 30.000 26.000 35.000 35.000 35.000 35.000 

10 Đậu tương loại 1 30.000 25.000  20.000 20.000 16.000 25.000 25.000 27.000 26.000 

11 Đậu xanh có vỏ loại 1 43.000 48.000 42.000 41.000 45.000 42.000 45.000 45.000 40.000 45.000 

12 Lạc nhân loại 1 48.000 53.000 46.000 48.000 50.000 48.000 52.000 47.000 65.000 55.000 

13 Đậu đen loại 1 45.000 47.000 40.000 40.000 45.000 40.000 50.000 50.000 45.000 40.000 

14 Đạm urê ngoại loại 1 10.000 11.500 8.000 9.500 10.000 10.000 9.000 11.000 11.500 11.000 

15 
NPK 5.10.3 
Văn Điển 

(giá tại Đlý) 
loại 1 5.000 5.500 5.000 5.000 4.000 5.000 4.500 5.500 4.800 5.000 

16 Kali loại 1 10.500 12.000 9.000 10.500 10.000 11.000 9.000 12.000 12.000 12.000 

17 Lân Văn Điển loại 1 4.000 4.200 3.800 4.000 3.500 4.000 4.000 4.500 4.000 4.000 
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TT 
Mặt hàng  

và 
quy cách 

Loại 

Chợ 
 Yên 
Mê  

Linh 

Chợ  
Hà  

Đông 

Chợ  
Nghệ 
Sơn  
 Tây 

Chợ  
Vân 

 Đình  
Ứng 
 Hoà 

Chợ  
Phùng 

Đan  
Phượng  

Chợ  
Vồi  

Thường  
Tín 

Chợ  
Cầu  

Diễn  
Từ 

 Liêm 

Chợ  
Ngọc  
Lâm 
Long 
 Biên 

Chợ  
Tó 

Đông 
 Anh 

Chợ Tả 
Thanh 

 Oai  
Thanh 

 Trì 

1 Thịt lợn hơi  
(lợn siêu nạc) loại 1 38.000 40.000 38.000 37.000 38.000 37.000    39.000 

2 Thịt lợn  
mông sấn loại 1 80.000 80.000 75.000 80.000 80.000 82.000 80.000 80.000 75.000 80.000 

3 Thịt lợn nạc thăn loại 1 85.000 95.000 85.000 85.000 90.000 90.000 100.000 90.000 100.000 100.000 

4 Thịt lợn ba chỉ loại 1 80.000 85.000 80.000 80.000 80.000 80.000 90.000 80.000 85.000 80.000 

5 Thịt bò thăn loại 1 260.000 270.000 250.000 240.000 280.000 245.000 260.000 240.000 260.000 260.000 

6 Thịt bò mông loại 1 250.000 250.000 240.000 220.000 250.000 225.000 250.000 240.000 250.000 220.000 

7 Gà ta hơi loại 1 90.000 130.000 100.000 100.000 105.000 110.000 150.000 120.000 110.000 120.000 

8 Gà ta nguyên 
 con làm sẵn loại 1 100.000 150.000 120.000 140.000 150.000 160.000 200.000 130.000 130.000 150.000 

9 Gà công nghiệp hơi loại 1  50.000  38.000 40.000 42.000 55.000 55.000 55.000 50.000 

10 Gà CN nguyên 
 con làm sẵn loại 1  60.000 60.000 50.000 60.000 56.000 80.000 65.000 70.000 70.000 

11 Vịt hơi loại 1 40.000 54.000 42.000 40.000 45.000 43.000 55.000 50.000 55.000 55.000 

12 Vịt nguyên con 
 làm sẵn loại 1 55.000 70.000 62.000 58.000 70.000 65.000 85. 000 60.000 80.000 75.000 

13 Ngan hơi loại 1 57.000 60.000 52.000 50.000 60.000 58.000 70.000 60.000 65.000 65.000 

14 Ngan nguyên con 
 làm sẵn loại 1 67.000 80.000 70.000 65.000 90.000 70.000 90.000 70.000 85.000 85.000 

15 Cá chép > 1kg loại 1 65.000 65.000 65.000 60.000 78.000 65.000 75.000 60.000 75.000 65.000 

16 Cá trắm > 2kg loại 1 70.000 72.000 65.000 60.000 75.000 65.000 80.000 80.000 72.000 70.000 

17 Cá quả loại 1 85.000 120.000 90.000 120.000 120.000 120.000 100. 000 110.000 125.000 120.000 

18 Ngao loại 1 20.000 20.000 20.000 15.000 20.000 18.000 22. 000 18.000 20.000 18.000 

19 Tôm sú loại 1 360.000 420.000 400.000 400.000 520.000 400.000 380.000 450.000 350.000 400.000 

20 Tôm  đồng loại 1 150.000 200.000 200.000 170.000 200.000 180.000 160. 000 180.000 220.000 170.000 
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TT 
Mặt hàng  

và 
quy cách 

Loại 

Chợ 
 Yên 
Mê  

Linh 

Chợ  
Hà  

Đông 

Chợ  
Nghệ 
Sơn  
 Tây 

Chợ  
Vân 

 Đình  
Ứng 
 Hoà 

Chợ  
Phùng 

Đan  
Phượng  

Chợ  
Vồi  

Thường  
Tín 

Chợ  
Cầu  

Diễn  
Từ 

 Liêm 

Chợ  
Ngọc  
Lâm  
Long 
 Biên 

Chợ  
Tó 

Đông 
 Anh 

Chợ Tả 
Thanh 

 Oai 
Thanh 

 Trì 

1 Cam sành Miền Nam loại 1 45.000 50.000 50.000 45.000 55.000 50.000 45. 000 50.000 45.000 55.000 

2 Dưa hấu Miền Nam loại 1 15.000 20.000 18.000 17.000 15.000 17.000 15.000 15.000 20.000 17.000 

3 Dứa (quả) loại 1 8.000 10.000 7.000 8.000 8.000 8.000 12.000 10.000 8.000 9.000 

4 Quýt quả nhỏ 
 loại 1 22.000 28.000 30.000 25.000 28.000 30.000 30.000 30.000 28.000 28.000 

5 Xoài Thái loại 1 30.000 40.000 35.000 30.000 30.000 35.000 35.000 40.000 35.000 40.000 

6 Cam Hà Giang loại 1 40.000 45.000 40.000 35.000 40.000 35.000 40.000 40.000 40.000 35.000 

7 Vú sữa loại 1  50.000 55.000 45.000 50.000 45.000 45.000 45.000 45.000  

8 Chôm chôm loại 1 30.000 40.000 40.000 30.000 30.000 30.000 30.000  35.000 35.000 

9 Ổi loại 1 20.000 25.000 25.000 25.000 20.000 20.000 25. 000 20.000 20.000 25.000 

10 Thanh long loại 1 25.000 30.000 26.000 35.000 28.000 30.000 25. 000 35.000 13.000 25.000 

11 Cà chua loại 1 10.000 18.000 18.000 14.000 12.000 15.000 15. 000 20.000 13.000 13.000 

12 B  đao loại 1  15.000 11.000 10.000 13.000 10.000 10. 000 13.000 14.000 14.000 

13 Khoai tây loại 1 8.000 14.000 13.000 13.000 12.000 13.000 15. 000 15.000 17.000 15.000 

14 Rau cải ngọt loại 1 7.000 12.000 8.000 10.000 7.000 10.000 12.000 12.000 18.000 10.000 

15 Su hào loại 1 4.000 5.000 4.000 3.000 4.000 3.000 4.000 5.000 3.000 4.000 

16 Rau bắp cải loại 1 9.000 10.000 8.000 7.000 6.000 9.000 15.000 13.000 11.000 10.000 

17 Dưa chuột loại 1 7.000 13.000 12.000 10.000 8.000 10.000 10.000 14.000 12.000 15.000 

18 Rau cần (mớ) loại 1 5.000 5.000 5.000 4.000 5.000 4.000 4.000  4.500 5.000 

19 Súp lơ (cây) loại 1 10.000 10.000 10.000 9.000 10.000 10.000 8.000 10.000 8.000 10.000 

20 Hoa hồng đỏ (bông) loại 1 2.000 5.000 4.000 4.500 4.000 4.000 4.000 4.000 5.000 5.000 

21 Hoa ly hồng (cành) loại 1 25.000 25.000 20.000 25.000 35.000 20.000 25.000 25.000 35.000 30.000 

22 Hoa cúc vàng 
(bông) loại 1 3.000 4.000 4.500 4.500 4.000 3.000 4.000 4.000 3.000 5.000 
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STT Mặt hàng và quy cách Loại Sơn La Vĩnh Phúc Hải Dương

1 Thóc tẻ (KD, Q5) loại 1 7.000 6.500 6.500

2 Gạo Xi dẻo loại 1 11.500 10.500 11.500

3 Đậu tương loại 1 28.000 24.000 24.000

4 Đậu xanh tách vỏ loại 1 48.000 50.000 50.000

5 Lạc nhân loại 1 48.000 50.000 52.000

6 Miến dong loại 1 52.000 50.000 52.000

7 Thịt lợn hơi loại 1 40.000 38.000 37.000

8 Thịt mông sấn loại 1 80.000 80.000 80.000

9 Gà Tam hoàng hơi loại 1 80.000 82.000 82.000

10 Gà ta hơi loại 1 120.000 100.000 110.000

11 Gà Ai cập hơi loại 1 90.000 95.000 90.000

12 Vịt hơi loại 1 48.000 45.000 42.000

13 Thịt bò thăn loại 1 250.000 250.000 240.000

14 Trứng gà ta (quả) loại 1 4.500 4.000 4.000

15 Trứng chim cút (10 quả) loại 1 7.500 7.000 6.500

16 Tôm sú loại 1 500.000 450.000 450.000

17 Cá quả loại 1 100.000 120.000 110.000

Ngày 27  tháng 3 năm 2017
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STT Mặt hàng và quy cách Loại Sơn La Vĩnh Phúc Hải Dương

1 Dưa hấu Miền Nam loại 1 18.000 15.000 16.000

2 Đu đủ loại 1 18.000 18.000 17.000

3 Táo TQ loại 1        28.000 30.000 28.000

4 Cam Hà Giang loại 1 35.000 30.000 35.000

5 Thanh long loại 1 30.000 26.000 25.000

6 Súp lơ (cây) loại 1 10.000 8.000 10.000

7 Hành tây loại 1 20.000 18.000 17.000

8 Khoai  tây loại 1 15.000 14.000 14.000

9 Cà chua loại 1 10.000 12.000 8.000

10 Rau cải cúc (mớ) loại 1 3.000 3.000 3.000

11 Chanh (quả tươi) loại 1 26.000 22.000 25.000

12 Tỏi ta khô loại 1 50.000 48.000 50.000

13 Rau bắp cải loại 1 8.000 6.000 6.000

14 Cà rốt loại 1 20.000 17.000 16.000

15 Hành củ ta khô loại 1 52.000 50.000 50.000

16 Bí đỏ loại 1 12.000 11.000 12.000
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản 

xuất, kinh doanh
Nhu cầu trong

30 ngày tới

1

Cửa hàng kinh doanh 
nông sản
Đại diện: 

Nguyễn Thị Lai 

Thị trấn Quốc Oai - 
huyện Quốc Oai - 

Hà  Nội
ĐT: 0169.243.1068

Kinh doanh 
nông sản

- Bán: TGạo các loại với số 
lượng lớn theo đơn đặt hàng 
(đảm bảo chất lượng)
- Khu vực mua bán: Hà Nội 
và các vùng lân cận.

2

Cửa hàng kinh doanh 
nông sản
Đại diện: 

Hoan Dung

Thị trấn Trạm Trôi - 
huyện Hoài Đức -

 Hà Nội 
ĐT: 0904.819.975

Kinh doanh 
nông sản

- Bán: Gạo các loại với số 
lượng lớn theo đơn đặt hàng 
(đảm bảo chất lượng)
- Khu vực mua bán: Hà Nội 
và các vùng lân cận.

3

Cửa hàng kinh doanh 
nông sản
Đại diện: 

Phí Công Để

Xã Dương Liễu - 
huyện Hoài Đức - 

Hà  Nội
ĐT: 0433.669.921

Kinh doanh 
nông sản

- Bán: Đậu, đỗ các loại với 
số lượng lớn (đảm bảo chất 
lượng)
- Khu vực mua bán: Hà Nội 
và các vùng lân cận.

4

Cửa hàng kinh doanh 
nông sản
Đại diện: 

Nguyễn Thị Bình

Xã Đức Giang - 
huyện Hoài Đức - 

Hà  Nội
ĐT: 0906.115.616

Kinh doanh 
nông sản

- Bán: Gạo các loại với số 
lượng lớn theo đơn đặt hàng 
(đảm bảo chất lượng)
- Khu vực mua bán: Hà Nội 
và các vùng lân cận.
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ liên hệ Ngành nghề 

kinh doanh
Nhu cầu trong

15 ngày tới

1

Hộ trồng rau
Đại diện: 

Nguyễn Văn Phong

Thôn 2 - xã Hương 
Ngải - huyện Thạch 

Thất - Hà Nội
ĐT: 0985.912.303

Rau an toàn

- Bán: Rau các loại với số lượng 
lớn (đảm bảo chất lượng)
- Khu vực mua bán: Hà Nội và 
các vùng lân cận

2

Hộ trồng rau
Đại diện: 

Nguyễn Huy Trụ

Xã Dị Nậu - huyện 
Thạch Thất - Hà Nội
ĐT:01692.112.359

Rau an toàn

- Bán: Rau các loại với số lượng 
lớn (đảm bảo chất lượng)
- Khu vực mua bán: Hà Nội và 
các vùng lân cận

3

Hộ trồng rau
Đại diện: 

Trần Thị Mùi

Xã Văn Đức - huyện 
Gia Lâm - Hà Nội
ĐT:0436.720.096

Rau an toàn

- Bán: Rau các loại với số lượng 
lớn (đảm bảo chất lượng)
- Khu vực mua bán: Hà Nội và 
các vùng lân cận

4

HTX Dịch vụ tổng hợp 
Hòa Bình 
Đại diện: 

Trịnh Văn Vịnh

Tổ 15 - phường 
Yên Nghĩa - quận 
Hà Đông - Hà Nội
ĐT: 0979.121.209

Rau an toàn

- Bán: Rau các loại với số lượng 
lớn (đảm bảo chất lượng)
- Khu vực mua bán: Hà Nội và 
các vùng lân cận
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ liên hệ Ngành nghề

 SX - KD
Nhu cầu trong

30 ngày tới

1

Cửa hàng kinh doanh 
hoa quả
Đại diện:

Hoàng Thị Liễu

Chợ Nghệ - thị xã 
Sơn Tây - Hà Nội

ĐT: 0166.943.7674
Hoa quả tươi

- Bán: Hoa quả tươi các loại 
với số lượng lớn (đảm bảo 
chất lượng)
- Khu vực mua bán: 
Hà Nội và các vùng lân cận.

2

Cửa hàng kinh doanh 
hoa quả
Đại diện:

Nguyễn Văn Tình

Chợ Xuân Mai - 
huyện Chương Mỹ 

- Hà Nội
ĐT: 0165.875.6266

Hoa quả tươi

- Bán: Hoa quả tươi các loại 
với số lượng lớn (đảm bảo 
chất lượng)
- Khu vực mua bán: 
Hà Nội và các vùng lân cận.

3

Cửa hàng kinh doanh 
hoa quả
Đại diện:

Lê Thị Thúy

Chợ Tế Tiêu - thị trấn 
Đại Nghĩa - huyện 
Mỹ Đức - Hà Nội
ĐT: 0943.717.810

Hoa quả tươi

- Bán: Hoa quả tươi các loại 
với số lượng lớn (đảm bảo 
chất lượng)
- Khu vực mua bán: 
Hà Nội và các vùng lân cận.

4

Cửa hàng kinh doanh 
hoa quả
Đại diện:

Bùi Thị Xuân

Chợ Phùng - thị trấn 
Phùng - huyện 

Đan Phượng - Hà Nội
ĐT: 0163.343.5248

Hoa quả tươi

- Bán: Hoa quả tươi các loại 
với số lượng lớn (đảm bảo 
chất lượng)
- Khu vực mua bán: 
Hà Nội và các vùng lân cận.
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ liên hệ Ngành nghề

 SX - KD
Nhu cầu  trong 15  

ngày tới

1

Trang trại chăn nuôi
Đại diện: 

Trần Đình Lực

Xã Trung Châu - huyện 
Đan Phượng - Hà Nội

ĐT: 0982.518.386
Lợn thịt, lợn 

giống

- Bán: Lợn thịt, lợn giống 
với số lượng lớn theo đơn 
đặt hàng (đảm bảo chất 
lượng)
- Khu vực mua bán: Hà 
Nội và các vùng lân cận.

2

Trang trại chăn nuôi
Đại diện: 

Trần Văn Lâm

Xã Trung Châu - huyện 
Đan Phượng - Hà Nội
ĐT: 0124.609.2310

Lợn thịt, lợn 
giống

- Bán: Lợn thịt, lợn giống 
với số lượng lớn theo đơn 
đặt hàng (đảm bảo chất 
lượng)
- Khu vực mua bán: Hà 
Nội và các vùng lân cận.

3

Trang trại chăn nuôi
Đại diện: 

Nguyễn Văn Học

Xã Song Phượng - 
huyện Đan Phượng -

Hà Nội
ĐT: 0164.786.3323

Lợn thịt

- Bán: Lợn thịt với số 
lượng lớn theo đơn đặt 
hàng (đảm bảo chất lượng)
-Khu vực mua bán: Hà 
Nội và các vùng lân cận.

4

Trang trại chăn nuôi
Đại diện: 

Đoàn Văn Quốc

Xã Trung Châu - huyện 
Đan Phượng - Hà Nội

ĐT: 0976.567.144
Lợn thịt, lợn 

giống

- Bán: Lợn thịt, lợn giống 
với số lượng lớn theo đơn 
đặt hàng (đảm bảo chất 
lượng)
- Khu vực mua bán: Hà 
Nội và các vùng lân cận.
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TT
Đơn vị,

người đại diện Địa chỉ liên hệ Ngành nghề
 SX - KD

Nhu cầu  trong 15  ngày 
tới

1

Cơ sở sản xuất tranh 
gốm

Đại diện: 
Nguyễn Thị Thủy

Xã Bát Tràng -  huyện 
Gia Lâm - Hà Nội  
ĐT: 043.8740278

Sản xuất  gốm 
sứ mỹ nghệ

- Bán: Đồ gốm sứ mỹ nghệ 
cổ truyền với số lượng lớn 
theo đơn đặt hàng (đảm 
bảo chất lượng)
- Khu vực mua bán: Hà 
Nội và các vùng lân cận.

2

Cơ sở sản xuất dao kéo
Đại diện: 

Vũ Thị Dung

176 Tổ 2 phường Đa 
Sỹ - quận Hà Đông - 

Hà Nội  
ĐT: 0972.311.703

Sản xuất dao kéo

- Bán: Dao kéo các loại với 
số lượng lớn theo đơn đặt 
hàng (đảm bảo chất lượng)
- Khu vực mua bán: Hà 
Nội và các vùng lân cận.

3

Cửa hàng 
kinh doanh lụa

Đại diện: 
Nguyễn Thị 
Phương Linh

Ngõ 31 phố Lụa - 
phường Vạn Phúc - 

quận Hà Đông - Hà Nội
ĐT: 0936.461.889

Các sản phẩm 
lụa tơ tằm

- Bán:  Sản phẩm lụa tơ 
tằm các loại với số lượng lớn 
theo đơn đặt hàng  (đảm 
bảo chất lượng)
- Khu vực mua bán: Hà 
Nội và các vùng lân cận

4

Cơ sở dệt lụa 
Triệu Văn Mão

Đại diện:
Nguyễn Thị Tâm

Phố Lụa - phường Vạn 
Phúc - quận Hà Đông - 

Hà Nội
ĐT: 0433.825.471

Dệt lụa tơ tằm

- Bán: Sản phẩm lụa tơ tằm 
các loại với số lượng lớn 
theo đơn đặt hàng  (đảm 
bảo chất lượng)
- Khu vực mua bán: Hà 
Nội và các vùng lân cận
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TT
Đơn vị,

người đại diện Địa chỉ liên hệ Ngành nghề
 SX - KD Nhu cầu  trong 15  ngày tới

1

HTX dịch vụ thủy sản 
Đoàn Kết
Đại diện: 

Đặng Xuân Quyện

Xã Đoàn Kết - huyện 
Thanh Miện - tỉnh 

Hải Dương
ĐT: 0983.432.082

Nuôi trồng 
thủy sản

- Bán: Cá các loại với số lượng 
lớn theo đơn đặt hàng (đảm 
bảo chất lượng) 
- Khu vực bán: Trong tỉnh và 
các vùng lân cận.

2

HTX Chăn nuôi và 
nuôi trồng thủy sản 

Bạch Đằng
Đại diện:

Trần Văn Nam
    

Xã Bạch Đằng - huyện 
Kinh Môn - tỉnh 

Hải Dương
ĐT: 0984.060.375

Nuôi trồng 
thủy sản

- Bán: Cá các loại với số lượng 
lớn theo đơn đặt hàng (đảm 
bảo chất lượng) 
- Khu vực bán: Trong tỉnh và 
các vùng lân cận.

3

Công ty cổ phần cá 
giống Kinh Môn

Đại diện:
Phạm Văn Năm

 Xã Hiệp Hòa - huyện 
Kinh Môn - tỉnh 

Hải Dương
ĐT: 0936.788.309

Nuôi trồng 
thủy sản

- Bán: Cá giống các loại với 
số lượng lớn (đảm bảo chất 
lượng)
 - Khu vực mua bán: Trong 
tỉnh và các vùng lân cận

4

HTX Chăn nuôi và 
nuôi trồng thủy sản 

Thăng Long
Đại diện:

Tạ Văn Hưng

Xã Thăng Long - huyện 
Kinh Môn - tỉnh 

Hải Dương
ĐT: 0975.245.509

Nuôi trồng 
thủy sản

- Bán: Cá các loại với số lượng 
lớn theo đơn đặt hàng (đảm 
bảo chất lượng)
- Khu vực mua bán: Trong 
tỉnh và các vùng lân cận


